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CHƯƠNG I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.  Tên chủ dự án đầu tư:
· Tên chủ chủ dự án đầu tư: Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mekông tỉnh Tây Ninh (Ban Quản lý dự án GMS).
· Địa chỉ văn phòng: Đường Xuyên Á, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
· Người đại diện pháp luật: Ông Thái Bình An
Chức vụ: Phó Giám đốc

· Điện thoại:. (+84) 0276.3765525       

Fax: (+84) 0276.3876952       
· Quyết định thành lập số 641/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh.
2. Tên dự án đầu tư:
· Tên dự án: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải đô thị Mộc Bài, giai đoạn 1 công suất 3.000 m3/ngày đêm.

· Thuộc dự án: Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mekông mở rộng tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh.

· Địa chỉ thực hiện dự án: ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

· Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng: 

· Quyết định số 140/QĐ-BQLKKT ngày 26/7/2012 của Ban quản lý khu kinh tế về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê kong mở rộng tại Mộc Bài – tỉnh Tây Ninh.

· Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới đường ống đô thị Mộc Bài.
· Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, các giấy phép môi trường thành phần: 

· Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án số 707/QĐ-BQLKKT ngày 28 tháng 03 năm 2017;

· Các ngành nghề thu hút đầu tư: Dự án chỉ thực hiện thu gom nước thải sinh hoạt (không thu gom loại hình nước thải khác nước thải sinh hoạt) phát sinh từ các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh  dịch vụ thương mại, các cơ quan ban ngành,... trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được đấu nối thu gom về Nhà máy. Lưu vực thu gom thuộc địa bàn thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận, xã An Thạnh.
· Tình hình thu hút đầu tư và hiện trạng sử dụng đất: Diện tích xây dựng cần thiết xây dựng nhà máy xử lý công suất 9.000 m3/ngày đêm là 50.000 m2 bao gồm cả diện tích cây xanh cách ly xung quanh nhà máy.
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(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 2017)

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư
3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của của nhà máy được xây dựng với 02 giai đoạn:

Các hạng mục chính xây dựng bao gồm:

· Hệ thống thu gom nước thải (ống tự chảy): với tổng chiều dài là 25.478,71m và đường kính từ D150-D500.

· Hệ thống thu gom nước thải (ống áp lực): với tổng chiều dài là 7.150m và đường kính từ D150-D400.

· Xây dựng 6 trạm bơm nước thải.

· Xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 9000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1 – 3.000 m3/ngày đêm) tại khu vực Đô thị cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
· Công trình: “Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải đô thị Mộc Bài, giai đoạn 1 công suất 3.000 m3/ngày đêm” được khởi công xây dựng ngày 16 tháng 07 năm 2017 được chia thành 3 hạng mục chính:

· Mạng lưới thu gom nước thải tự chảy các đường: Đường ĐD10, đường ĐD11, đường 51, tỉnh lộ 786, đường ĐD23, đường 34, đường 65, đường 79, đường ĐD5, đường ĐN3, đường ĐD30, đường ĐD1, đường 91, đường 81, đường 75A, đường ĐD7, đường 75B, đường ĐD8, Đường ĐN18.

· Xây dựng 06 trạm bơm nước thải và mạng lưới truyền tải nước thải: lắp đặt đường ống truyền tải nước thải các đường ĐD11, đường 51, tỉnh lộ 786, đường 81, đường 91, đường ĐN34.

· Xây dựng nhà máy xử lý nước thải bao gồm: San nền; Nhà bảo vệ; Cổng, hàng rào; Trạm bơm bùn; Bể lắng cát; Mương oxy hóa; Bể lắng 2; Bể khử trùng; Hồ ổn định; Bể nén bùn; Nhà đặt máy ép bùn; Nhà hóa chất; Đường ống kỹ thuật; Cấp nước chữa cháy; Cấp nước nội bộ; Cấp nước tưới cây; Nhà xử lý mùi; Nhà điều hành; Nhà nghỉ công nhân viên; Nhà đặt máy phát điện; Nhà để xe máy; Nhà để xe cơ giới; Nhà kho xưởng; Nhà quan trắc; Hệ thống thoát nước mưa; Đường nội bộ; Chiếu sáng toàn khu, tủ điện MSB, cáp điện và động lực toàn khu, chống sét nhà; Hệ thống Scada nhà máy.

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư
· Các hạng mục công trình đã hoàn thành xây dựng  bao gồm:
· Mạng lưới thu gom nước thải tự chảy.
· 06 trạm bơm nước thải và mạng lưới truyền tải nước thải.
· Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1, công suất 3.000 m3/ngày đêm (tổng công suất 3 giai đoạn 9.000 m3/ngày đêm).
Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT thải ra nguồn tiếp nhận.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu) hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư
4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), hóa chất sử dụng của dự án
· Nhu cầu sử dụng hóa chất của NMXLNTT:
Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành của nhà máy được tổng hợp theo bảng dưới đây.

 Bảng 1: Danh mục hóa chất sử dụng

	Stt
	Hóa chất
	Khối lượng sử dụng (kg/ngày)
	Khối lượng sử dụng (kg/tháng)
	Công đoạn xử lý sử dụng

	1
	Polymer cation
	4 
	120
	Ép bùn

	2
	Clo
	15
	450
	Bể khử trùng


· Định mức tiêu hao năng lượng:

Lắp đặt công tơ điện riêng để theo dõi mức tiêu hao điện năng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: Hiện đã lắp đặt công tơ điện riêng cho hệ thống xử lý nước thải gồm 01 đồng hồ điện 3 pha để theo dõi mức tiêu hao điện năng trong quá trình vận hành.

Theo tính toán thiết kế, ước tính lượng điện tiêu thụ trong Giai đoạn 1 (công suất 3.000 m3/ngày.đêm) của nhà máy xử lý nước thải là 289kW/ngày.

· Phế liệu: không  có

4.2. Nhu cầu sử dụng nước

Trạm xử lý được thiết kế với tổng công suất 9.000 m3/ngày đêm vào thời điển hiện tại cũng như dự báo tới năm 2030, dân số khu vực chưa phát triển đủ như dự báo trong TKCS để nhà máy có thể hoạt động hết công suất;

Theo số liệu niên giám thống kê năm 2013, dân số khu vực xã Lợi Thuận là 7.263 người (giảm so với năm 2008: 7.802 người). Lượng nước cấp hàng ngày cho khu vực trung tâm đô thị từ nhà máy nước Bến Cầu vào khoảng hơn 1.000 m3/ngày. Do đó lượng nước thải từ khu vực này chỉ vào khoảng 800 m3/ngày;

Theo quy hoạch chung, thị trấn Bến Cầu sẽ có 1 trạm xử lý 2.000 m3/ngày. Đây là khu dân cư tập trung với số dân vào khoảng 7.563 người.

Do đó trạm xử lý nước thải tại Mộc Bài sẽ mở rộng phạm vi xử lý cho thị trấn Bến Cầu. Công suất trạm xử lý nước thải, nếu tính cả khu vực thị trấn Bến Cầu sẽ vào khoảng 3.000 m3/ngày đêm cho giai 2018 và khoảng 9.000 m3/ngày đêm cho giai đoạn 2030.
Bảng 2: Dự báo lưu lượng nước thải sinh hoạt Khu Đô Thị Mộc Bài

Giai đoạn 2018 – 2025 - 2030

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	2018
	2025
	2030

	1
	Dân số 
	Người
	28,001
	31,856
	35,171

	2
	Thị trấn Bến Cầu
	Người
	8301
	9535
	10527

	3
	Xã Lợi Thuận
	Người
	7785
	8821
	9739

	4
	Xã An Thạnh
	Người
	11915
	13500
	14905

	5
	Tiêu chuẩn thải nước
	l/ng.ng
	100
	120
	150

	6
	Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh
	m3/ngày
	2,800
	3,823
	5,276

	7
	Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt, k1
	%
	80%
	100%
	100%

	8
	Lưu lượng nước thải sinh hoạt được thu gom, Q1
	m3/ngày
	2,240
	3,823
	5,276

	9
	Lưu lượng nước thải công cộng, dịch vụ phát sinh, Q2=Q1*10%
	m3/ngày
	224
	765
	1,055

	10
	Tỷ lệ thu gom nước thải công cộng, dịch vụ, k1
	%
	50%
	90%
	100%

	11
	Lưu lượng nước thải công cộng, dịch vụ được thu gom, Qdv=Q2*k1
	m3/ngày
	112
	688
	1055

	12
	Lưu lượng nước thải trung bình được thu gom, 
Qtb=Q1+Qdv
	m3/ngày
	2,352
	4,511
	6,331

	13
	Lưu lượng nước thải trung bình kể cả lưu lượng nước thấm
Qtb-ng = Qtb*Hệ số thấm (k2=1,1)
	m3/ngày
	2,587
	4,962
	6,964

	14
	Lưu lượng nước thải ngày lớn nhất, 
Qmax-ng = Qtb-ng*Kngay-max
	m3/ngày
	2,975
	5,954
	8,357

	 
	LÀM TRÒN
	
	3000
	6000
	9000


4.3. Nhu cầu sử dụng điện

Công trình sử dụng nguồn điện chính là nguồn cung cấp điện theo lưới điện quốc gia. Lượng điện tiêu thụ của Nhà máy XLNTTT khoảng 289 kWh/ngày. 
CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Dự án: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải đô thị Mộc Bài, giai đoạn 1 công suất 3.000 m3/ngày đêm phê duyệt quy hoạch tại các văn bản như sau:
· Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 10/04/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh

· Quyết định số 707/QĐ-BQLKKT ngày 28/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới đường ống đô thị Mộc Bài, công suất 9.000 m3/ngày đêm, giai đoạn 1, công suấtt 3.000 m3/ngày đêm thuộc dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông MêKông mở rộng tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh”
· Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 27/05/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Mộc Bài, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

· Báo cáo số 1167/BC-STNMT ngày 12/06/2012của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao đất để xây dựng Nhà máy xử lý nước thải phục vụ Khu thương mại đô thị cửa khẩu Mộc Bài, công suất 9000 m3/ngày đêm.

· Quyết định số 2237/QĐ-CP ngày 26/12/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thu gom và xử lý nước thải , Khu thương mại Đô thị  Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh thì hệ thống xử lý nước thải này nằm trong phần diện tích 986ha, quy mô xây dựng: 0,5ha.

· Quyết định số 140/QĐ-BQLKKT ngày 26/07/2012 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài – Tỉnh Tây Ninh

· Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới đường ống đô thị Mộc Bài, Dự án: Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh
· Quyết định số 1870/TB-SXD ngày 29/09/2016 của Sở xây dựng - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới đường ống đô thị Mộc Bài
2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường
Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của nhà máy XLNT đô thị là kênh thủy nông chạy dọc theo TL786 kết nối với hệ thống kênh Gò Suối chảy ra sông Vàm Cỏ Đông. Vì Vậy, đánh giá hiện trạng chất lượng nước tại khu vực nơi nước từ hệ thống kênh thủy nông này đổ ra sông Vàm Cỏ Đông là rất quan trọng. Đây là cơ sở để đánh giá khi triển khai dự án và đi vào hoạt động sẽ gây ra tác động như thế nào đến môi trường nước sông Vàm Cỏ Đông.

· Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Vàm Cỏ Đông
Phương pháp đánh giá: Thực hiện theo Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện công tác khảo sát, đo đạc, thu mẫu khu vực tiếp nhận nước thải để làm cơ sở đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của khu vực tiếp nhận là sông Vàm Cỏ Đông.
Phương pháp được lựa chọn để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trong Báo cáo là phương pháp đánh giá gián tiếp.

* Số liệu đánh giá

· Số liệu về lưu lượng dòng chảy

Lưu lượng biến thiên của kênh Gò Suối khoảng 2÷3 m3/s
· Nồng độ chất ô nhiễm được đánh giá trong nguồn nước

Số liệu chất lượng nước được lấy mẫu, phân tích trực tiếp tại đoạn kênh đánh giá. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu nước được thực hiện bởi đơn vị được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo Điều 7 và Khoản 1 Điều 15 của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ thì thông số để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, bao gồm: COD, BOD5, Amoni, Photphat. Đối với các thông số khác thì dựa vào quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, mục đích sử dụng nước, quy mô, tính chất nước thải, yêu cầu bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường đối với từng đoạn sông, hồ thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng, tiếp nhận nước thải, sức chịu tải quy định.
Căn cứ vào Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông số quy định trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;  QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Riêng thông số COD chưa được quy định trong quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT nên đối với thông số COD sẽ áp dụng giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Các thông số thực hiện đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận là: COD, BOD5, Amoni, Nitrat, Photphat.

Bảng 3. Giá trị các thông số tính toán
	TT
	Nguồn nước
	Thông số

	
	
	BOD5
	COD
	Amoni
	Phosphat

	
	
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	1
	Nước mặt
	18
	33
	0,37
	KPH

	2
	Nước thải
	30
	50
	5
	6

	3
	QCVN 08-MT/BTNMT cột A2
	6
	30
	0,3
	0,2

	4
	QCVN 14:2008/BTNMT cột A
	30
	-
	5
	6


(Nguồn: Trung tâm Công nghệ môi trường, 2021)
Trình tự đánh giá

· Bước 1: Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm
Ltđ = Cqc x QS x 86,4
Trong đó:

- Ltđ (kg/ngày) tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày;
- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn kênh, đơn vị tính là mg/l;

- QS: lưu lượng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m3/s;

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).

· Bước 2: Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước
Lnn = Cnn x QS x 86,4
Trong đó:

Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày;
Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l;
QS: lưu lượng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m3/s;
Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.

· Bước 3: Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải
Lt = Ct x Qt x 86,4
Trong đó:

Lt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải, đơn vị tính là kg/ngày.
Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào đoạn kênh, đơn vị tính là mg/l;

Qt: lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn kênh, đơn vị tính là m3/s;

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.

· Bước 4: Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải
Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức:

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS
Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. 

* Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
Do nguồn nước đang đánh giá được sử dụng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nước được xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 14-2008/BTNMT (cột A).

Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa: Ltđ = Cqc x QS x 86,4 ta có: tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt như sau:

Bảng 4. Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt
	Stt
	Thông số
	BOD5
	COD
	Amoni
	Phosphat

	1
	QS (m3/s)
	2
	2
	2
	2

	2
	Cqc (mg/L)
	6
	30
	0,3
	0,2

	3
	Giá trị chuyển đổi
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4

	4
	Ltđ
	1.036,8
	5184
	51,84
	34,56


Áp dụng các công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận: Lnn = Cnn x QS x 86,4, ta có: tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm trên lần lượt như sau:

Bảng 5. Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước
	Stt
	Thông số
	BOD5
	COD
	Amoni
	 Phosphat 

	1
	QS (m3/s)
	2
	2
	2
	2

	2
	Cnn (mg/L)
	18
	33
	0,37
	0

	3
	Giá trị chuyển đổi
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4

	4
	Lnn
	3.110,4
	5.702,4
	63,936
	0


Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm từ nguồn xả thải đưa vào nguồn nước: Lt = Ct x Qt x 86,4, ta có: tải lượng các chất ô nhiễm trên từ cơ sở đưa vào nguồn nước lần lượt như sau:
Bảng 6. Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải
	Stt
	Thông số
	BOD5
	COD
	Amoni
	Phosphat

	1
	Qt (m3/s)
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	2
	Ct (mg/L)
	6
	30
	0,3
	0,2

	3
	Giá trị chuyển đổi
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4

	4
	Lt
	18,144
	90,72
	0,9072
	0,6048


 Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS, (trong trường hợp này hệ số Fs được lấy tối đa là 0,7), ta có: khả năng tiếp nhận của nguồn nhận nước sau khi tiếp nhận nước thải từ cơ sở đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt như sau:
Bảng 7. Khả năng tiếp nhận của nguồn nước
	Stt
	Thông số
	BOD5
	COD
	Amoni
	Phosphat

	1
	Ltđ
	1036,8
	5184
	51,84
	34,56

	2
	Lnn
	3110,4
	5702,4
	63,936
	0

	3
	Lt
	18,144
	90,72
	0,9072
	0,6048

	4
	FS
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	5
	Ltn
	-1.464,2208
	-426,384
	-9,10224
	23,76864


Nhận xét:

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước bằng phương pháp bảo toàn năng lượng cho thấy giá trị Ltn > 0 đối với thông phosphat. Như vậy, nguồn nước mặt còn khả năng tiếp nhận đối với các thông số phosphat; không còn khả năng tiếp nhận đối với thông số COD, BOD5, amoni.

Trong quá trình hoạt động, cơ sở luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu thấp nhất tác động tiêu cực từ nước thải đến môi trường nước mặt. Cơ sở được đầu tư hệ thống xử lý nước thải với công suất 3.000 m3/ngày.đêm để xử lý nước thải phát sinh đảm bảo nước thải đạt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT cột A. Bên cạnh đó, việc Nhà máy đi vào hoạt động và xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn sẽ góp phần làm giảm thiểu lượng lớn nước thải sinh hoạt chưa xử lý đạt quy chuẩn thải trực tiếp ra môi trường. 

CHƯƠNG III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
1. 1. Thu gom, thoát nước mưa:

Trong khu vực hầu như chưa có hệ thống thoát nước mưa, chỉ một số tuyến thu gom nước mưa bằng cống bê tông đi ngầm dọc theo các trục đường mới trong khu Thương mại – Đô thị. Nước mưa đang thoát theo địa hình tự nhiên xuống ruộng, rạch Đìa Xù và các kênh rạch khác sau đó chảy ra sông Vàm Cỏ Đông, chủ yếu là tự chảy và tự ngấm

1. 2. Thu gom, thoát nước thải:

Ban Quản lý dự án GMS đã xây dựng các hạng mục công trình phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm sau:

· Mạng lưới thu gom nước thải tự chảy.

· 06 trạm bơm nước thải và mạng lưới chuyển tải nước thải.

· Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1, công suất 3.000 m3/ngày đêm (tổng cộng suất 3 giai đoạn 9.000 m3/ngày đêm).

1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải tự chảy

· Ban Quản lý dự án GMS đã đầu tư xây dựng mạng lưới thu gom nước thải và hoàn thành đúng với nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại Quyết định số 133/QĐ-BQLKKT ngày 13 tháng 07 năm 2012.
· Hệ thống thu gom nước thải được xây dựng tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa và nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp. 

· Hệ thống thu gom nước thải riêng cho Khu đô thị sẽ bao gồm ba cấp đường ống nước thải và đường ống thu gom nước thải bên trong các hộ dân.

+ Cấp 1: Tuyến cống thu gom và tuyến chuyển tải nước thải chính (gọi tắt là cống chính), có đường kính D400 – D600 (bao gồm các hố ga các các bơm trung chuyển), được đặt chủ yếu trên vỉa hè và được thiết kế cho cả việc đấu nối các vùng phục vụ tương lai. Tuyến cống này đưa nước thải về nhà máy xử lý.

+ Cấp 2: Tuyến cống nhánh (gọi tắt là cống nhánh), có đường kính D200 – D300 (bao gồm cả hố ga, các trạm bơm chuyển bậc), chủ yếu được đặt trên vỉa hè. Tuyến cống này đưa nước thải về tuyến cống cấp 1. Một số tuyến cống cấp 2 D200 trên các tuyến đường có độ dốc lớn, chiều dài nhỏ được thay thế cho ống cấp 3 để giảm chi phí.

+ Cấp 3: Tuyến ống cấp ba, có đường kính D100 – D150 (bao gồm cả hộp đấu nối trước các hộ dân), được đặt trên vỉa hè và đường hẻm để thu gom nước thải từ các hộ thoát nước trong vùng phục vụ. Tuyến cống này đưa nước thải về tuyến cống cấp 2 hoặc tuyến cống cấp 1.

+ Đấu nối hộ gia đình: Tuyến ống bên trong các hộ gia đình, thu gom trực tiếp nước thải từ các thiết bị vệ sinh, hoặc từ bể tự hoại (bán tự hoại), nối vào hộp đấu nối của tuyến ống cấp 3. Tuyến cống này có đường kính D100.


· 



Hình 1. Sơ đồ tổng quát hệ thống thoát nước thải

· Đường cống thu gom nước thải được xây dựng theo độ dốc địa hình để giảm chiều sâu chôn cống. Để đưa nước thải về nhà máy xử lý cần phải sử dụng các trạm bơm trung chuyển và trạm bơm chuyển bậc, đặt tại vị trí thấp nhất của lưu vực, vận chuyển nước thải về nhà máy xử lý. Trạm bơm nước thải của lưu vực này đưa nước thải lên vị trí đủ cao để từ đó tự chảy cho đến trạm bơm tiếp theo và tới nhà máy xử lý.
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Hình 2.  Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải tự chảy

1.2.2. Trạm bơm nước thải và mạng lưới truyền tải nước thải
· Trong giai đoạn đầu (công suất 3000 m3/ngđ), bơm sẽ được lắp đặt tương ứng với lưu lượng này nhằm giảm kinh phí đầu tư. Khi tỷ lệ thải nước vào hệ thống đạt giá trị thiết kế và hệ thống thu gom hoàn thiện thì sẽ lắp đặt bơm với các thông số tương ứng với lưu lượng 9.000 m3/ngđ.

· Vị trí 06 trạm bơm nước thải:

+ Trạm bơm số 1: nằm gần giao lộ đường ĐD11 và ĐN3

+ Trạm bơm số 2: nằm gần giao lộ đường 51 và đường ĐD05

+ Trạm bơm số 3: nằm gần giao lộ đường DN34 và đường ĐD08

+ Trạm bơm số 4: nằm gần giao lộ đường 91

+ Trạm bơm số 5: nằm tại đường 81 (đoạn gần giao lộ với đường ĐD30)

+ Trạm bơm số 6: nằm tại giao lộ đường 51 và đường ĐD30

· Cấu tạo:

+ Các trạm bơm nước thải được tính toán thiết kế cho cả 3 giai đoạn, tức là đáp ứng yêu cầu cho cả 3 giai đoạn của dự án.

+ Các trạm bơm được xây dựng bằng BTCT

· Lưu lượng: Lưu lượng thiết kế được tính toán theo lưu lượng nước thải đi vào trạm bơm trong giờ thải nước lớn nhất trong giai đoạn 3, không cộng thêm các hệ số không điều hòa riêng của trạm bơm.

· Số lượng máy bơm:

+ Trạm bơm có công suất nhỏ lắp đặt 02 máy bơm, 01 máy bơm làm việc, 01 máy bơm dự phòng.

+ Trạm bơm có công suất lớn, trong giai đoạn 1 lắp đặt 2 máy bơm phù hợp với lưu lượng nước thải thu gom trong giai đoạn 1,  1 máy bơm làm việc và 1 máy bơm dự phòng. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ lắp thêm 1 máy bơm nữa, lưu lượng máy bơm này có thể thay đổi theo tình hình thực tế, khi đó trạm bơm hoàn chỉnh sẽ gồm 3 máy bơm, trong đó 2 bơm làm việc và 1 bơm dự phòng.

+ Lưu lượng bơm thiết kế, áp lực, kích cỡ máy bơm cho giai đoạn 1 đến năm 2020 được trình bày trong bảng sau.

Bảng 8. Thông số kỹ thuật bơm chìm nước thải trạm bơm

	Tên

trạm bơm
	Số lượng
	Lưu lượng 1 máy bơm (m3/h)
	Cột áp

(m)

	TB1
	2
	56,4
	32

	TB2
	2
	40,2
	35

	TB3
	2
	48,0
	28

	TB4
	2
	56,4
	22

	TB5
	2
	26,4
	26

	TB6
	2
	72,0
	38


+ Thời gian lưu nước thải trong trạm bơm nhỏ nhất là 5 phút trong giờ thải nước lớn nhất của giai đoạn 3 (theo TCVN 7957 – 2008).

+ Số lần đóng mở bơm trong 1 giờ dự kiến là 3 lần. 
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Hình 3. Mặt bằng bố trí các trạm bơm và sơ đồ mạng lưới chuyển tải nước thải

Bảng 9. Kích thước các tuyến ống thu gom và chuyển tải nước thải

	Số
	Tên đường
	Đường kính

(mm)
	Tổng chiều dài

(100m)
	Số lượng hố ga/ Cửa xả

(Cái)

	I
	Đường ống thu gom
	
	
	

	1
	Tuyến thu gom nước thải đường 10
	DN400
	5,531
	182 hố ga

	
	
	DN300
	30,659
	

	2
	Tuyến thu gom nước thải đường 10
	DN300
	37,560
	196 hố ga

	3
	Tuyến thu gom nước thải đường 51
	DN500
	0,265
	107 hố ga

	
	
	DN400
	18,499
	

	
	
	DN300
	8,298
	

	4
	Tuyến thu gom nước thải đường 786
	DN300
	30,996
	165 hố ga

	5
	Tuyến thu gom nước thải đường 23
	DN300
	5,133
	27 hố ga

	6
	Tuyến thu gom nước thải đường D65
	DN300
	3,709
	19 hố ga

	7
	Tuyến thu gom nước thải đường DD79
	HDPE DN300
	0,42
	80 hố ga

	
	
	uPVC
	14,757
	

	8
	Tuyến thu gom nước thải đường DD5
	DN400
	6,164
	42 hố ga

	
	
	DN300
	4,870
	

	9
	Tuyến thu gom nước thải đường DN3
	DN500
	0,926
	20 hố ga

	
	
	DN400
	3,971
	

	
	
	DN300
	0,976
	

	10
	Tuyến thu gom nước thải đường 91
	DN500
	0,238
	95 hố ga

	
	
	DN400
	9,608
	

	
	
	DN300
	11,141
	

	11
	Tuyến thu gom nước thải đường 81
	DN300
	16,777
	82 hố ga

	12
	Tuyến thu gom nước thải đường 75A
	DN400
	2,475
	116 hố ga

	
	
	DN300
	20,687
	

	13
	Tuyến thu gom nước thải đường DD7
	DN300
	9,610
	43 hố ga

	14
	Tuyến thu gom nước thải đường D75B
	DN300
	15,233
	82 hố ga

	15
	Tuyến thu gom nước thải đường DD8
	DN500
	0,444
	36 hố ga

	
	
	DN400
	3,399
	

	
	
	DN300
	4,051
	

	II
	Mạng lưới truyền tải
	
	

	1
	Tuyến chuyển tải nước thải đường 51
	DN200
	9,675
	

	
	
	DN150
	7,205
	

	
	
	ống BT D300
	0,160
	

	2
	Tuyến chuyển tải nước thải đường 51
	DN200
	7,240
	

	
	
	HDPE D300
	14,522
	

	
	
	HDPE D400
	3,790
	

	3
	Tuyến chuyển tải nước thải đường 81
	DN150
	9,550
	

	4
	Tuyến chuyển tải nước thải đường DN3
	DN200
	0,937
	

	5
	Tuyến chuyển tải nước thải đường DN34
	DN150
	1,640
	

	6
	Tuyến chuyển tải nước thải đường DN34
	DN200
	8,815
	

	7
	Tuyến chuyển tải nước thải đường DN786
	DN200
	9,675
	

	
	
	Ống BT D300mm
	1,060
	


1.2.3 Công trình thoát nước thải

a. Mạng lưới thoát nước thải 
Nước thải sau khi xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt khu đô thị Mộc Bài sẽ được dẫn vào ngăn chứa nước đầu ra, qua mương dẫn (có thiết bị cảm ứng đo lưu lượng) trong khuôn viên nhà máy. Từ đây, nước thải theo đường ống bê tông cốt thép D800 (cống ngầm) thải vào kênh thủy nông tại vị trí có tọa độ theo hệ tọa độ VN2000 là: X=1223341; Y=582170. 

b. Công trình cửa xả nước thải

- Loại công trình: Nhà máy có 01 cửa xả nước thải với kết cấu là bê tông cốt thép.

c. Chế độ xả nước thải

Việc xả nước thải liên tục 24h/ngày đêm, 365 ngày/năm.

d. Phương thức xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận

Phương thức xả thải theo chế độ tự chảy, xả mặt, ven bờ.
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Hình 4. Điểm xả thải của Nhà máy XLNT

1. 3. Nhà máy xử lý nước thải  

1.3.1 Số liệu về lưu lượng, chất lượng nước:

Đặc tính nước thải đầu vào được thể hiện ở bảng dưới:

Bảng 10. Thành phần nước thải dự kiến của Khu đô thị Mộc Bài

	Chỉ tiêu
	Thành phần nước thải

	pH
	5,5 – 9

	BOD5 (mg/l)
	200 – 300

	COD (mg/l)
	400 – 500

	SS (mg/l)
	200 – 300

	Tổng Nitơ (mg/l)
	50 – 100

	Tổng photpho (mg/l)
	10 – 20

	Colifrom (MNP/100ml)
	106 - 107


Đặc tính nước thải đầu ra được thể hiện ở bảng dưới:

Bảng 11. Đặc tính nước thải sau xử lý

	Chỉ tiêu
	Nguồn loại A

	pH
	6-9

	BOD5 (mg/l)
	30

	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (mg/l)
	50

	Tổng chất rắn hòa tan (mg/l)
	500

	SS (mg/l)
	50

	Amoni (tính theo N) 
	5

	Nitrat (NO3-) (tính theo N)
	30

	Phosphat (PO 43-) (mg/l)
	6

	Tổng Colifrom (MNP/100ml)
	3000


Ghi chú:

(*): Giá trị nước thải đầu ra tuân thủ Chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả ra nguồn loại A theo Quy chuẩn QCVN 14-2008/BTNMT
1.3.2 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải. 

Hình 5. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
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Hình 6. Mặt bằng vị trí nhà máy xử lý nước thải

Thuyết minh quy trình công nghệ:
Nước thải từ mạng lưới thu gom theo đường ống chuyền tải về ngăn tiếp nhận, qua song chắn rác cơ giới vào bể lắng cát. Song chắn rác cơ giới được sử dụng nhằm loại bỏ các chất rắn tinh để bảo vệ các công trình phía sau. Tại bể lắng cát, các cặn vô cơ (cát, sỏi nhỏ ,..) có đường kính từ 0,2mm trở lên được loại bỏ ra khỏi nước thải thông qua quá trình lắng xuống đáy bể lắng cát. Cát sau lắng được dồn vào hố thu cát bằng dàn cào cát, và được bơm vào hút ra khỏi bể định kì từ 1-2 ngày 1 lần.

Nước thải sau khi ra khỏi bể lắng cát tự chảy vào 2 mương oxy hóa qua ngăn phân phối. Ngăn phân phối được thiết kế theo dạng có máng tràn nhằm phân phối đều nước thải xử lý vào 2 mương oxy hóa. Nước thải được xử lý trong mương oxy hóa theo nguyên lý làm thoáng kéo dài với dòng bùn hoạt tính được bơm từ trạm bơm bùn, chuyển động liên tục tuần hoàn trong mương, lắp đặt máy thổi khí trong mương oxy hóa ở các vị trí thích hợp để tạo ra vùng xử lý hiếu khí và thiếu khí luân phiên thay đổi.

Trong vùng hiếu khí xảy ra quá trình khử BOD (các chất hữu cơ) và quá trình Nitrat hóa (chuyển hóa Nitơ dưới dạng NH4+ thành NO3- ). Trong vùng thiếu khí xảy ra quá trình khử Nitrat thông qua vi khuẩn - khử Nitơ trong NO3-  ( N2. Kết thúc quá trình xử lý sinh học, nước thải được làm sạch các chất hữu cơ, quá trình khử BOD, Nitơ đạt 95%.

Trong suốt quá trình khử BOD và Nitrat hóa, lượng oxy dư luôn được duy trì ở mức 2 mg/l (lượng DO hiệu quả 6,0 – 9,0 mg/l). Nồng độ bùn hoạt tính trong bể 3.000 - 3.200 mg/l, được kiểm soát nhờ thiết bị đo.

Nước thải sau mương oxy hóa tự chảy sang bể lắng đợt 2, tại đây bùn được lắng xuống và thu vào trạm bơm bùn thông qua ống thu cặn dưới đáy bể lắng. Nước thu bề mặt đi vào đường ống tự chảy vào bể khử trùng.

Nước sau xử lý ra khỏi bể lắng 2, đi vào bể khử trùng được khử trùng bằng Clo với thời gian lưu nước từ 30 - 45 phút trước khi xả ra hồ ổn định. 

Quá trình xử lý nước thải được kết thúc ở bể khử trùng. Việc kiểm soát chất lượng nước sau xử lý bằng việc lấy mẫu ngay sau bể khử trùng tại mương đo lưu lượng.

Hỗn hợp bùn hoạt tính sau bể lắng 2 được tập trung vào trạm bơm bùn. Tại đây, lắp đặt 2 loại bơm thực hiện việc bơm bùn hoạt tính tuần hoàn lại mương oxy hóa với tỉ lệ tuần hoàn từ 0,6-1. Bơm còn lại bơm bùn dư về bể nén bùn.

Tại bể nén bùn, dung dịch bùn cặn được cô đặc đến nồng độ từ 1 - 3% được bơm trục vít bơm vào máy ép bùn ly tâm. Bùn sau khi ép sẽ được đóng bao vận chuyển đi xả thải tại nơi quy định.

Nước thu bề mặt sau bể nén và máy ép bùn được đưa vào hố thu nước và bơm tuần hoàn lại mương thu sau bể lắng cát

Ngoài ra, mùi phát sinh trong quá trình xử lý nước thải cũng được xử lý ngay tại trạm xử lý nước thải. Công nghệ đề xuất cho quá trình xử lý mùi phát sinh là công nghệ sinh học, trong đó sử dụng trickling filter hiện đã áp dụng tại một số nhà máy xử lý nước thải ở Việt Nam.

1.3.3 Thông số kỹ thuật
Bảng 12. Hạng mục xây dựng hệ thống xử lý nước thải

	STT
	Tên bể
	Số lượng bể
	Kích thước mỗi bể

(m)
	Thể tích (m3)
	Thời gian lưu (giờ)

	1
	Bể tiếp nhận
	1
	(DxRxC)= (3,50x1,45x0,90)m
	4,57
	

	2
	Ngăn đặt song chắn rác
	2
	(DxRxC)= (4,0x0,6x0,9)m
	2,16
	

	3
	Bể lắng cát
	3
	(DxRxC)= (8,0x0,75x2,75)m
	16,5
	

	4
	Mương oxy hóa
	2
	(DxRxC)= (22,5x10,0x4,50)m
	1.012,5
	

	5
	Bể lắng 2
	2
	(((xC)=(15,0x5,3)m
	936,1
	

	6
	Trạm bơm bùn
	1
	(DxRxC)= (5,0x5,0x5,7)m
	142,5
	

	7
	Bể nén bùn
	1
	(((xC)=(7,0x4,8)m
	184,6
	

	8
	Bể khử trùng
	1
	(DxRxC)= (12,5x4,5x3,0)m
	168,75
	

	9
	Mương đo lưu lượng
	1
	(DxRxC)= (3,2x0,85x1,65)m
	4,49
	

	10
	Hồ ổn định
	1
	(DxRxC)= (121,5x44,5x1,8)m
	
	

	11
	Nhà đặt máy ép bùn
	1
	(DxR)= (13,8x13,3)m
	
	

	13
	Nhà hóa chất
	1
	(DxR)= (16,4x5,8)m
	
	

	14
	Nhà khử mùi
	1
	(DxR)= (2,8x2,8)m
	
	

	15
	Nhà điều hành
	1
	(DxR)= (6,5x31,8)m
	
	

	16
	Nhà nghỉ nhân viên
	1
	(DxR)= (16,6x6,2)m
	
	

	18
	Kho chứa
	1
	(DxR)= (15,8x4,8)m
	
	

	19
	Khu vực để xe chuyên dụng
	1
	(DxR)= (21,8x5,9)m
	
	

	20
	Nhà bảo vệ
	1
	(DxR)= (4,0x2,8)m
	
	

	22
	Nhà quan trắc
	1
	(DxR)= (2,8x2,8)m
	
	

	23
	Nhà đặt máy phát điện
	1
	(DxR)= (6,4x3,7)m
	
	


Bảng 13. Đặc tính kỹ thuật của máy móc thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng

	B1. Ngăn tiếp nhận – song chắn rác – bể lắng cát

	1
	Bơm tách cát
	- Loại: bơm chìm, loại cánh quạt chịu được mài mòn của cát.

- Lưu lượng: 1,5 – 18 l/s (tương đương 5,4 – 64,8 m3/h).

- Cột áp: 1,2 – 20 m.
	Ý
	Cái
	01

	2
	Thiết bị thu cát và tách rửa cát
	- Lưu lượng: 8 – 22 l/s (tương đương 28,8 – 79,2 m3/h).

- Công suất: 0,55 kW/380V/ 3 pha/ 50Hz.

- Loại trục xoắn, đường kính trục xoắn: 280 mm.

- Thể tích chứa: 2 m3.

- Phễu thu: SS304.

- Buồng stator: SS304.

- Trục và cánh xoắn: SS304.

- Ống bảo vệ trục: SS304.

- Các bộ phận lắp dựng: SS304.
	Ý
	Cái
	01

	3
	Song chắn rác tự động dạng thanh chắn
	- Kiểu: tách rác tự động dạng song chắn.

- Kiểu đặt: nghiêng góc 750 so với phương ngang.

- Chiều rộng mương lắp đặt: 0,6m.

- Chiều cao mương lắp đặt: 1,0m.

- Chiều cao máy tách rác: 2,5m.

- Khoảng cách giữa các song chắn: 6mm

- Vật liệu: Khung, song chắn rác, cần gạt, bộ phận cào và giữ rác và bánh xích được làm từ thép không gỉ AISI 304. Máy tách rác chỉ sử dụng 02 bánh xích đặt cạn, không dùng bánh xích và trục đặt chìm trong nước. Xích tải được làm bằng thép không gỉ ANSI304. Chiều dài mỗi mắc xích là 80mm với khả năng chịu tải có thể lên đến 3000kg. Tốc độ truyền động thanh cào rác từ 5 – 10 m/phút. Công suất động cơ: 0,75kw. Động cơ hộp số truyền động sử dụng điện áp 400V/3pha/50Hz; tiêu chuẩn động cơ là IE2, Class F và được tích hợp thiết bị bảo vệ quá tải.
	Ý
	Bộ
	01

	4
	Băng tải rác
	- Loại băng tải rác.

- Tổng công suất: 50kg/giờ.

- Tỉ trọng vật liệu lưới: 1.100kg/m³.

- Góc lắp đặt của máng tải: 00 theo phương nằm ngang.

- Chiều dài băng tải xoắn ốc: 3m.

- Bề rộng máng: 400mm.

- Nguồn điện: 380V/3pha/50 Hz.

- Tốc độ: 11 vòng/phút.

- Loại bảo vệ: IP65.

- Công suất động cơ: 0,75kW.

* Yêu cầu về vật liệu chế tạo:

- Băng tải: chế tạo từ vật liệu cao su bố, dạng tấm liên kết, phù hợp với chuyển động vòng của băng tải.

- Hệ khung: chế tạo từ thép sơn phủ epoxy.

- Chiều dài: khoảng 4m.
	Việt Nam
	Bộ
	01

	5
	Bơm chìm nước thải
	- Công suất: 0,75KW/380V/3 pha/50Hz.

- Lưu lượng: 0,17 m3/min.

- Cột áp: 8m.
	Nhật Bản
	Cái
	01

	6
	Dàn cào cát + mô tơ
	* Dữ liệu kỹ thuật motor nâng thanh gạt thiết bị cào cát:
- Hãng sản xuất động cơ: Nord - Đức.

- Loại: motor giảm tốc công suất 0,37kW.

- Tốc độ: 9,1 vòng/phút.

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz.

- Cấp bảo vệ: IP55.

- Số lượng: 1 cái.

* Dữ liệu kỹ thuật motor chạy thiết bị cào cát:

- Hãng sản xuất động cơ: Nord - Đức.

- Loại: motor giảm tốc công suất 0,55kW.

- Tốc độ: 4,6 vòng/phút.

- Điện áp 380V/3pha/50Hz.

- Cấp bảo vệ: IP55.

- Số lượng: 1 cái.

* Dữ liệu kỹ thuật thiết bị cào cát:

- Xuất sứ: SEEN – Việt Nam.

- Dàn cào cát làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng và thép không gỉ SUS304. 

- Phần không ngập nước làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Phần ngập trong nước làm bằng thép không gỉ SUS304, cao su bố.
	Đức/ Việt Nam
	Bộ
	01

	B2. Nhà bao che bể lắng cát

	7
	Dầm cầu trục + Pa lăng (2 tấn)
	- Tải trọng cầu trục: 2 tấn.

- Vật liệu dầm: thép, sơn epoxy.

- Pa lăng điều khiển bằng điện.
	Việt Nam
	Bộ
	01

	B3. Mương oxy hóa

	8
	Thiết bị sục khí và khuấy trộn bề mặt
	- Loại: Sục khí và khuấy trộn bề mặt.

- Công suất: 15 kW/380V/ 3 pha/ 50Hz.

- Tốc độ vòng: 1450 rpm.

- Lượng oxy chuyển đổi: 15 kg O2/h.

- Công suất đầu phun 1kg O2/KWh.

- Bạc đạn: Bạc đạn được bôi trơn bằng dầu mỡ, thiết kế hoàn toàn kín nước, không phải thay đổi thường xuyên, làm cho motor hoạt động bền hơn.

- Trục: Là dạng trục đặc, vật liệu thép không gỉ SS304, được cân bằng động. Đường kính trục tối thiểu 1 inch (25,4 mm). Ống lồng trục: ống lồng trục phải bằng thép không gỉ. Các đường dẫn khí trong thiết bị sục khí tối thiểu là 4,2 inch vuông (2710 mm2) trong khu vực mặt cắt ngang dọc theo chiều dài của nó để giảm thiểu lực cản.

- Măng sông (sleeve): Măng sông trong và măng sông ngoài được thiết kế chắc chắn và đồng nhất. Kết nối trục với motor bằng khớp nối trục đa năng và linh hoạt (flexible coupling sleeve). Khớp nối trục đa năng và linh hoạt với hai mặt bích cho phép thiết bị liên kết chặt với nhau, chống sốc lực. Chế tạo vật liệu cao su chịu nén, chịu lực. Motor: có xuất xứ EU/G7. Motor tiêu chuẩn có nguồn điện cung cấp 230/400 V/ 50 Hz/ 3 pha.
	Mỹ
	Bộ
	08

	B4. Bể lắng 2

	9
	Thiết bị dàn gạt bùn
	- Loại: Bán cầu, chuyển động theo vòng tròn, bộ phần truyền động đặt ở đầu dàn cào chuyển động xung quanh bể lắng bằng con lăn chạy trên thành bể lắng.

- Cung cấp hoàn chỉnh dàn cào, ống lắng trung tâm, hành lang công tác, hệ thống gạt váng nổi, máng chảy tràn, động cơ và cơ cấu truyền động.

- Vật liệu cấu tạo: phần chìm trong nước làm bằng thép không gỉ AISI304, hành lang công tác bằng thép mạ kẽm.

- Đường kính bể: 15m

- Con lăn bằng thép và cao su đường kính 400mm; rộng 150mm. Sàn công tác rộng tối thiểu: 800mm

- Động cơ: 0,55 kW/380V/3 pha/ 50 Hz

- Cấp độ bảo vệ động cơ: IP55, class F

- Tốc độ đầu ra: 1,6 vòng/phút

- Động cơ xuất xứ ABB (EU/G7)

- Hệ số phục vụ: >=2
	Tây Ban Nha
	Bộ
	02

	B5. Trạm bơm bùn

	10
	Bơm chìm nước thải (Bơm bùn dư)
	- Công suất: 1,5KW/380V/50Hz

- Lưu lượng: 0,1 m3/min

- Cột áp: 15m.
	Nhật Bản
	Cái
	02

	11
	Bơm chìm nước thải (Bơm bùn tuần hoàn)
	- Công suất: 11KW/380V/50Hz

- Lưu lượng: 2,084 m3/min

- Cột áp: 15m
	Nhật Bản
	Cái
	02

	B6. Bể nén bùn

	12
	Thiết bị cào bùn
	- Loại: toàn cầu, chuyển động theo vòng tròn, bộ phần truyền động đặt ở tâm của dàn cào.

- Cung cấp hoàn chỉnh bao gồm: dàn cào, ống lắng trung tâm, máng chảy tràn, động cơ và hộp số trung tâm.

- Vật liệu cấu tạo: phần chìm trong nước làm bằng thép không gỉ AISI304.

- Đường kính bể: 7,0m

- Diện tích bề mặt hoạt động: 38,5m2
- Tốc độ vòng quay: 0,1 vòng/phút

- Đường kính trục trung tâm: 220 mm

- Moments: 860 N.m

- Động cơ: 0,18 kW/380V/3pha/50Hz

- Cấp độ bảo vệ động cơ: IP55, class F

- Động cơ xuất xứ ABB (EU/G7). Hệ số phục vụ: >=2
	Tây Ban Nha
	Bộ
	01

	B7. Nhà đặt máy ép bùn

	13
	Bơm bùn trục vít
	- Kiểu: Bơm trục vít (trục xoắn).

- Lưu lượng: 6 m3/h.

- Cột áp: 2 bar.

- Đường kính đầu bơm vào/ra: DN65/DN50.

- Động cơ:

Công suất: 1,5 kW, 4 cực, 400 V/3 pha/ 50Hz; IE2

Cấp bảo vệ motor: IP 55

Chuẩn cách nhiệt: Lớp F

- Vật liệu chính:

Thân bơm: cast iron GG 25

Rotor: tool steel

Phốt làm kín: single mechanical seal.
	Đức
	Bộ
	02

	14
	Máy ép bùn ly tâm
	- Kiểu: máy ép bùn ly tâm

- Lưu lượng: 5,5 m3/h

- Nồng độ bùn cấp: 1 – 2%

- Đường kính trục ly tâm: 280 mm

- Chiều dài trục ly tâm: 980 mm

- Tốc độ max: 4400 rpm

- Lực đẩy: 3030 g

- Động cơ truyền động chính: 11 kW, 380V/ 3pha/ 50 Hz

- Động cơ phụ: 7,5 kW, 380V/ 3 pha/ 50 Hz

- Vật liệu chính:

- Trục và chén ly tâm (buồng quay): Thép không gỉ SS316. Cánh vít tải và khu vực tiếp xúc bùn vào/ra đều được lót tungsten carbide.

- Trục xoắn: Thép không gỉ SS316.

- Ống dẫn bùn: Thép không gỉ SS304.

- Ngăn thu nước lọc: Thép không gỉ SS304.

- Ngăn thu bùn sau khi ép: Inox 304.

- Thân máy chính: Thép carbon sơn phủ epoxy.

- Trục, gối đỡ máy: Thép carbon.

- Gioăng và phốt làm kín: NBR.

- Phụ tùng theo máy chính bao gồm: Dầu, mỡ cung cấp kèm theo cho lần vận hành đầu tiên. Bulong cố định máy.

- Thiết bị kèm theo: 

Bộ đếm tốc độ (vòng/phút) được cài đặt giám sát cho bộ li.

Biến tần 11kW dùng cho Động cơ chính.

Thông gió tủ điện.

Hệ thống giám sát độ rung của máy một cách liên tục.
	Ấn Độ
	Bộ
	01

	15
	Bơm chìm nước thải
	- Công suất: 0,75KW/380V/3 pha/50Hz.

- Lưu lượng: 0,17 m3/min.

- Cột áp: 8m.
	Nhật Bản
	Cái
	01

	16
	Động cơ + cánh khuấy
	* Dữ liệu kỹ thuật motor:

- Hãng sản xuất động cơ: Nord - Đức.

- Loại: motor giảm tốc.

- Tốc độ: 175 vòng/phút.

- Công suất: 2,2kW/380V/3pha/50Hz.

* Dữ liệu kỹ thuật cánh khuấy:

- Đường kính cánh khuấy: 0,6 - 0,8m.

- Trục và cánh khuấy làm bằng thép không gỉ SS304, chịu được hóa chất.

- Trục và cánh khuấy được gia công bởi SEEN - Việt Nam.
	Đức/ Việt Nam
	Bộ
	02

	17
	Bơm hóa chất
	- Loại: bơm piston, chuyên dụng cho bơm định lượng hóa chất. Bơm định lượng có khả năng điều chỉnh liên tục vô cấp toàn dải lưu lượng với độ chính xác ±20%, sai số tuyến tính ±4%.

- Lưu lượng: 0-550l/h. 

- Cột áp: max 10bar.

- Công suất: 0,75kW/380V/3pha/50Hz.

- Tốc độ: 102 nhịp/phút.

- Cấp độ bảo vệ: IP55, cấp cách điện: lớp F.

* Cấu tạo:
- Vỏ bơm bằng nhôm.

- Đầu bơm: thép không gỉ AISI -316L.

- Piston: thép không gỉ AISI -316L.

- Phốt: Teflon/PTFE.

- Nhiệt độ tối đa cho phép (đối với các gioăng): 40oC.

- Bao gồm cả bộ điều chỉnh lưu lượng.

- Chiều sâu hút tối đa: 1,5m.
	Ý
	Cái
	02

	18
	Bồn chứa polymer
	- Loại: bồn đứng, chịu hóa chất.

- Thể tích: 1m3.

- Vật liệu: composite (FRP).

- Độ dày thân bồn: 5mm.
	Việt Nam
	Bộ
	02

	19
	Dầm cầu trục + Pa lăng (2,0 tấn)
	- Tải trọng cầu trục: 2,0 tấn.

- Vật liệu dầm: thép, sơn epoxy.

- Pa lăng điều khiển bằng điện.
	Việt Nam
	Bộ
	01

	B8. Nhà khử mùi

	20
	Quạt hút gió
	- Kiểu: V-belt drive.

- Công suất: 9.800m3/h, cột áp 3.000Pa.

- Miệng hút: D600, miệng xả: D600.

- Vật liệu: Thân và cánh bằng FRP.

- Động cơ: 10kW/380V/3pha/50Hz, hãng sản xuất TECO.

- Tốc độ: 1.500-1.800 vòng/phút.

- Đường kính cánh quạt: 800mm.

- Khung quạt bằng sắt sơn phủ Epoxy.
	Việt Nam
	Bộ
	01

	21
	Hệ thống lọc không khí 

BIO-TRICKLING FILTER
	- Kiểu: lọc sinh học.

- Công suất: 9.800m3/h.

- Đầu vào: D600mm, đầu ra D800mm.

- Vật liệu: FRP (composite).

- Kích cỡ: D3000xH6600mm.

- Độ dày: ≥ 8mm.

- Vật liệu các vòi phun: PP/ PVC/ FRP.

- Vật liệu lớp lọc: Polyurethane Sponge.

- Độ dày lớp vật liệu lọc: 3.100mm.

- Vận tốc qua lớp vật liệu lọc: ≥ 0,3m/s.

- Thời gian lưu khí: ≥ 7s.

- Vật tư lắp đặt: bulong, ốc vít cấp độ thép không gỉ SS304.
	Việt Nam
	Bộ
	01

	22
	Bơm tuần hoàn
	- Kiểu: bơm trục đứng.

- Lưu lượng: 30m3/h, cột áp: 20mH2O.

- Đường kính ống hút D80, ống đẩy D50.

- Vật liệu: PP.

- Động cơ: 7,5kW/380V/3pha/50Hz, cấp độ hiệu suất đạt IE2.

- Tốc độ: 3.000 vòng/phút.

- Cảm biến nhiệt độ: 40oC.

- Cấp bảo vệ: IP55, class F.
	Ý
	Bộ
	02

	23
	Bồn chứa dưỡng chất
	- Loại: bồn đứng, chịu hóa chất.

- Vật liệu: composite (FRP).

- Kích thước: D800xH1600

- Thể tích: 0,75m3.

- Độ dày thân bồn: 5mm.

- Vật tư lắp đặt: bulong, ốc vít thép không gỉ SS304.
	Việt Nam
	Bộ
	01

	24
	Bơm dưỡng chất
	- Loại: bơm màng, chuyên dụng cho bơm định lượng hóa chất.

- Lưu lượng: 0 - 35l/h.

- Cột áp: max 10bar.

- Công suất: 0,25kW/380V/3pha/50Hz.

- Đường kính ống hút, ống đẩy DN15.

- Vật liệu: PP.

- Màng: PTFE.

- Động cơ: cấp độ hiệu suất đạt IE2.

- Tốc độ: 36 nhịp/ phút.

- Cấp độ bảo vệ: IP55, cấp cách điện: lớp F.
	Ý
	Bộ
	01
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	Bộ kiểm soát pH
	- Transmitter: đo pH và nhiệt độ. Nguồn điện: 230VAC, output: 1x0/4~20mA.

- Sensor: đo pH và nhiệt độ. Ngưỡng đo: 0-14pH, 0…110oC.
	Đức/Mỹ
	Bộ
	01
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	Bộ kiểm soát
	- Kiểu lắp đặt: trên đường ống (hoặc trên thân bồn).

- Loại: Mac Press.

- Ngưỡng đo: 1,5 – 6,0 bar.

- Nguồn điện: 230V, 50Hz.

- Cấp bảo vệ: IP44.
	Ý
	Bộ
	01

	27
	Đo mức
	- Loại phao nổi, chịu hóa chất.

- Nhiệt độ vận hành: 0-50oC.

- Cấp độ bảo vệ: IP68.

- Nguồn điện: 16A/250V.

- Vật liệu: PP.

- Đạt tiêu chuẩn: ENEC/CE.
	Ý
	Bộ
	02

	B9. Nhà hóa chất

	28
	Bình chứa Clo
	- Tiêu chuẩn: GB5100.

- Trọng lượng có chứa chlorine: 1000kg.

- Dung tích chứa danh nghĩa: 840 lít.

- Khối lượng thùng rỗng: 640kg.

- Hệ số chiếm chỗ cho phép: 1,25kg/lít.

- Chiều dày danh nghĩa: 10 - 12mm.

- Độ bền của thùng: Tuân theo tiêu chuẩn UDT hoặc tương đương.

- Sản xuất theo tiêu chuẩn: TRG 270 hoặc tương đương.

- Vật liệu: HP345 hoặc 16MmR.

- Chiều cao bình: khoảng 2000mm.

- Đường kính ngoài: khoảng 800mm.
	Châu Á
	Cái
	03
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	Bộ máy châm Clo 0 – 4kg/h
	- Hệ thống có yêu cầu công suất định lượng Clo lỏng cho cả 2 giai đoạn: 0 – 4 kg Clo/giờ.

- Có khả năng điều chỉnh vô cấp trong toàn dải công suất làm việc của hệ thống.

- Bao gồm:

+ 2 thiết bị điều chỉnh chân không.

+ 2 thiết bị định lượng 0-4kg;

+ 1 thiết bị chuyển đổi tự động;

+ 2 đầu châm Clo (Ejector)
	Đức
	Bộ
	01
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	Bộ thiết bị báo Clo rò gỉ, còi và đèn báo Clo rò gỉ
	- Bao gồm:

+ 1 bộ thiết bị báo clo rò gỉ 4 điểm.

+ 1 còi báo động.

+ 1 đèn báo động.

- Dải đo: 0 – 10 PPM.

- Độ chia nhỏ nhất: 0.5 PPM.

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001.

- Tuân thủ: CE

Nguồn điện: 120 hoặc 240V, 50/60 Hz.

- Công suất tiêu thụ: 12 watts.

- Đầu vào từ các cảm biến:4-20 mAdc.

- Sản lượng cảm biến: 18-24 VDC.

- Cảm biến đếm thời gian ổn định: Jumper lựa chọn 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 phút.

- Vạch đồ thị chỉ số phạm vi: 0-10 ppm CL2.

- Độ chính xác: ± 1 phân vạch.

- Đèn chỉ thị: Power, Sẵn sàng, Báo, Trục trặc, Biểu đồ thanh chỉ số.

- Chỉ số tín hiệu đầu ra: 4-20 mAdc vào tối đa 900 ohms trở kháng.

- Báo động và kiểm soát sự cố: 10 amps @ 240 Vac tối đa hoặc 10 amps @ 28 Vdc tối đa điện trở hoặc cảm ứng tải, SPDT (NO/ NC); DPDT (NO / NC) bằng cách lựa chọn áo cho đầu ra báo động kép.

- Cảnh báo và sự cố kiểu tiếp xúc: lựa chọn chốt nhảy thủ công hoặc tự động.

- Vỏ: NEMA 4X.
	Đức
	Bộ
	01
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	Cân bàn điện tử
	Dãy đo 20 – 2000 Kg
	Việt Nam
	Bộ
	01
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	Máy bơm nước kỹ thuật
	- Công suất: 1,1KW/380V/50Hz/3 pha

- Lưu lượng: 5 m3/h

- Cột áp: 40,3 – 55,6m
	Singapore
	Cái
	02
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	Dầm cầu trục + Pa lăng (2 tấn)
	- Tải trọng cầu trục: 2 tấn.

- Vật liệu dầm: thép, sơn epoxy.

- Pa lăng điều khiển bằng điện.
	Việt Nam
	Bộ
	01

	B10. Hệ thống cấp nước tưới cây

	34
	Bơm chìm nước thải
	- Công suất: 0,75KW/380V/50Hz/3 pha

- Lưu lượng: 0,07 m3/min

- Cột áp: 10m
	Nhật Bản
	Cái
	01

	B11. Hệ thống cấp nước chữa cháy

	35
	Bơm động cơ xăng
	- Kiểu: Động cơ xăng

- Lưu lượng: 18m3/h.

- Cột áp: 30mH2O.

- Công suất: 5,5HP.
	Nhật Bản
	Bộ
	01
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	Bơm động cơ điện
	- Kiểu: Động cơ điện

- Lưu lượng: 18m3/h.

- Cột áp: 30mH2O.

- Công suất: 5,5HP.
	Liên danh Việt Nam/ Ý
	Bộ
	01

	B12. Nhà điều hành

	37
	Máy điều hòa không khí treo tường
	- Công suất: 1,5 HP
	Daikin
	Bộ
	06

	B13. Nhà nghỉ công nhân viên

	38
	Máy điều hòa không khí treo tường
	- Công suất: 1,5 HP
	Daikin
	Bộ
	03

	B14. Phòng thí nghiệm

	39
	Thiết bị đo DO
	
	Đức
	Bộ
	01

	40
	Thiết bị đo pH, nhiệt độ
	
	Đức
	Bộ
	01

	41
	Thiết bị đo BOD
	- Bao gồm bộ đo BOD 6 chỗ và Tủ ấm BOD
	
	
	

	
	+ Bộ đo BOD 6 chỗ
	Cung cấp bao gồm:

- Máy đo BOD 6 chỗ.

- 6 chai thủy tinh nâu đựng mẫu.

- 6 sensor, 6 cá từ và 6 chụp thu khí.

- 1 chai potassium hydroxide 50 ml.

- 1 chai nitrification inhibitor 50 ml.

- 1 chai đong mẫu thể tích 428 ml.

- 1 chai đong mẫu thể tích 157 ml.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
	Đức
	Bộ
	01

	
	+ Tủ ấm BOD
	Cung cấp bao gồm:

- Tủ ấm BOD.

- 3 giá đỡ bằng kim loại.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
	Áo
	Bộ
	01

	42
	Máy quang phổ đo chất lượng nước
	
	Pháp
	Bộ
	01

	43
	Cân điện tử phân tích 3 số lẻ
	- Kiểu: cân điện tử

- Khả năng cân: 210g

- Độ chính xác: 0,0001g

- Kích thước đĩa cân: 100 mm
	Đức
	Bộ
	01
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	Bộ phá mẫu
	
	Đức
	Bộ
	01

	45
	Tủ sấy đối lưu tự nhiên
	
	Đức
	Bộ
	01

	46
	Hệ thống lọc chân không
	- Bao gồm: Bơm chân không, Bình hút chân không, Phễu lọc chân không tam giác, Giấy lọc đường kính
	
	
	

	
	+ 01 Bơm chân không
	- Độ chân không tối đa: 650 mmHg.

- Tốc độ hút: 26,6L/min.

- Áp suất: 4,2bar.

- Công suất: 1/8Hp.

- Nguồn điện: 220Vac.
	Mỹ
	Bộ
	01

	
	+ 01 Bình hút chân không

+ 01 Phễu lọc chân không, tam giác
	- Thể tích: V=1000ml.

- Dung tích: 300ml.

- Đường kính: 47mm.

- Số lượng: 100 tấm.
	Đài Loan
	Bộ
	01

	
	+ Giấy lọc 
	
	
	
	

	B15. Trạm biến áp nhà máy

	47
	Trạm biến áp
	- Công suất: 750KVA.

- Bao gồm Trạm biến áp, thiết bị, đường dây trung thế (<30m), trụ BTLT 12m và tủ điện.
	Việt Nam
	Bộ
	01

	B16. Máy phát điện

	48
	Máy phát điện
	- Môi trường hoạt động: Đã được nhiệt đới hóa.

- Công suất dự phòng: 440 kVA.

- Công suất liên tục: 400 kVA.

- Điện áp định mức: 400V/230V.

- Số pha: 3 pha, 4 dây.

- Tần số: 50 Hz.

- Hệ số công suất Cos Ø: 0,8.

- Bộ điều chỉnh điện áp: Tự động.

- Độ ổn định điện áp: ± 0,5 %.

- Hệ thống kích từ: Tự động không chổi than.

- Cấp cách điện: H.

- Động cơ Diesel: Volvo – EU.

- Hệ thống điều khiển: DEC4000.

- Bình nhiên liệu phụ kèm theo máy: 470 lít.

- Đầu phát điện Kohler.

- Loại đầu phát: 4 cực, từ trường quay.

- Hệ thống kích từ: không chổi than, tự kích.

- Kiểu ổn áp máy phát: Ổn định, Volt/Hz.

- Cấp cách điện: Cấp H.

- Độ tăng nhiệt: 1500C dự phòng.

- Bạc đạc: 1, kín.

- Khớp nối: trực tiếp.

- Biến thiên điện áp: ± 0,5 % từ không tải đến đầy tải.

- Hệ thống giải nhiệt: Két nước, quạt gió và truyền động quạt.

- Hệ thống điều khiển: Bộ điều khiển DEC4000 hiển thị, thông báo trên màn hình LCD.

- Các chức năng bảo vệ dừng máy: Nhiệt độ nước làm mát quá cao, áp lực nhớt thấp, máy vượt tốc, máy khởi động quá nhiều lần.

- Các phụ kiện khác:

MCCB 3 cực.

Hệ thống bình ắc qui và giá đỡ.

Bộ sạc bình từ đầu phát.

Bộ đề khởi động máy.

Pô giảm thanh.

Khớp nối đàn hồi.

Lọc gió: loại thô, thứ cấp.

Bộ tài liệu kỹ thuật.
	Pháp
	Bộ
	01

	B17. Hệ thống SCADA

	49
	Hệ thống SCADA
	- Phần mềm điều khiển SCADA viết dựa trên phần mềm gốc của Siemens – Đức, bản tiếng Việt.

- Hệ thống PLC: đã nhiệt đới hóa phù hợp với điều kiện Việt Nam, khả năng mở rộng tốt, có chức năng hiển thị và dự phòng các sự cố, chuẩn đoán và bảo vệ hệ thống.

-  Điều khiển, giám sát thiết bị trong hệ thống và quản lý dữ liệu bằng SCADA.

- Có khả năng mở rộng và kết nối với các hệ thống hiện hữu.
	Đức
	Gói
	01

	B18. Trạm quan trắc nước thải

	50
	Đầu đo COD chuyên dùng cho nước thải
	- Phương pháp đo: hấp thụ UV254nm (0~600 Abs/m), không tiếp xúc trực tiếp với nước thải, không sử dụng hóa chất trong quá trình đo.

- Dãy đo: 0~1,000 mg/L.

- Môi trường làm việc: chịu được môi trường nước thải có nhiều hóa chất ăn mòn.

- Sai số: ±3~10% của dãy đo.

- Chu trình đo: liên tục.

- Thời gian đo: 5 phút/lần, tùy chỉnh theo yêu cầu.
	Đức
	Bộ
	01

	51
	Thiết bị hiển thị, ghi nhận dữ liệu và kết nối với các đầu đo kỹ thuật số
	 - Màn hình màu, cảm ứng Color Touch-screen 320x400 pixels điều khiển chế độ đo, lưu trữ, hiển thị số liệu thu nhận được từ các module/sensor đo.

- Tích hợp bộ ghi nhận dữ liệu datalogger (lưu trữ 5000 giá trị cho mỗi thông số).

- Có các ngõ ra analog 0/4 ÷ 20mA cho các chỉ tiêu quan trắc.

- Truyền thông Modbus RS485 và RS232; tích hợp cổng USB để download dữ liệu.

- Có khả năng kết nối với các đầu dò/module đo COD, Color, pH và TSS. Thiết bị có thể mở rộng để đo các chỉ tiêu khác sau này (TN, TP, DO, EC,…).

- Thân bằng thép sơn tĩnh điện, cấp bảo vệ IP65/Nema4X.

- Tích hợp bộ phận tự động làm sạch Automatic Cleaning system.

- Tích hợp bơm lấy mẫu tự động 600mL/phút và đầu bơm hút nước mẫu.

- Đạt tiêu chuẩn về thiết bị đo: EN61010-1, IEC61010-1, EN61326, IEC61326.
	Đức
	Bộ
	01

	52
	Sensor đo TSS chuyên dùng cho nước thải
	- Phương pháp đo: Near infrared technology, không bị ảnh hưởng bởi độ màu.

- Môi trường làm việc: chịu được môi trường nước thải có nhiều hóa chất ăn mòn.

- Tích hợp header làm sạch bằng khí nén.

- Dãy đo: 0~1,000 mg/L.

- Chu trình đo: liên tục.

- Sai số: ±5% của dãy đo.

- Thời gian đo: 5 phút/lần.

- Kết nối với thiết bị chính UV300.
	Đức
	Bộ
	01

	53
	Sensor đo pH và TN chuyên dùng cho nước thải
	* Đo pH:

- Phương pháp đo: điện cực thủy tinh.

- Môi trường làm việc: chịu được môi trường nước thải có nhiều hóa chất ăn mòn.

- Tích hợp header làm sạch bằng khí nén.

- Dãy đo: 2~12 pH.

- Chu trình đo: liên tục.

- Sai số: ±5% của dãy đo.

- Thời gian đo: 5 phút/lần.

* Đo TN (NH4):

- Phương pháp đo: điện cực chọn lọc ion cho ion NH4.

- Môi trường làm việc: chịu được môi trường nước thải có nhiều hóa chất ăn mòn.

- Tích hợp header làm sạch bằng khí nén.

- Dãy đo: 0,2~1000 mg/l NH4-N.

- Chu trình đo: liên tục.

- Sai số: ±5% của dãy đo.

- Thời gian đo: 5 phút/lần
	Đức
	Bộ
	01

	54
	Máy đo TP (Phospho tổng)
	
	Đức
	Bộ
	01

	55
	Thiết bị quan trắc lưu lượng nước thải
	- Thiết bị đo lưu lượng tự động cho mương hở, đo được các mương hở có lưu lượng: 0 – 20,000 m3/ngày.đêm.

- Phương pháp đo: siêu âm, không tiếp xúc trực tiếp với nước.

- Dòng điện ra analog 0/4~20mA và xung.

- Màn hình LCD, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng.

- Gắn tường, cấp bảo vệ IP65 cho transmitter, IP68 cho sensor.
	Đức
	Bộ
	01

	B19. Nhà kho xưởng cơ khí

	56
	Ôtô tải có gắn cần cẩu
	* Dữ liệu kỹ thuật:

- Model: Hino XZU 342JD3.

- Tổng tải trọng: 8.250 kg.

- Cần cẩu Tadano TMZE-263.
	Indonesia
	Bộ
	01

	57
	Dầm cầu trục (1 tấn)
	- Tải trọng cầu trục: 1 tấn.

- Vật liệu dầm: thép, sơn epoxy.

- Pa lăng điều khiển bằng điện.
	Việt Nam
	Bộ
	01


2.  Công trình xử lý bụi, khí thải: Không có
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
Đối với chất thải rắn thông thường: Công ty có bố trí thùng composit để chứa rác và có chức năng tự thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý.

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở chủ yếu là của lao động làm việc tại văn phòng, xí nghiệp.

Xung quanh khuôn viên nhà điều hành, bố trí các thùng chứa rác để khách đến liên hệ công việc cũng như nhân viên Công ty có thể vứt rác đúng nơi quy định.

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 
Đối với chất thải nguy hại: Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo quy định, Công ty có bố trí kho lưu chứa chất thải nguy hại theo quy định.

· Sử dụng các loại thùng chứa chuyên dụng để chứa từng loại chất thải.

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
a) Giải pháp kiểm soát tiếng ồn HTXLNT

· Trồng cây xanh tập trung và cách ly xung quanh NMXLNT.

· Đối với Trạm XLNT tập trung:

· Thiết bị chính của nhà máy XLNT có xuất xứ EU/G7 nên đã được kiểm soát ồn theo tiêu chuẩn sản xuất chế tạo.

· Các thiết bị có phát sinh tiếng ồn như máy thổi khí, bơm… được lắp đặt chìm hoặc được lắp đặt kèm bộ phận giảm thanh nhằm kiểm soát tiếng ồn.

· Hệ thống sẽ được kiểm soát độ ồn tại ngưỡng 85dBA, tuân thủ theo QCVN24:2016/BYT. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động qua lại giữa dự án và các công trình xung quanh

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực giữa dự án và các công trình xung quanh, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

· Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo đúng phương án đã nêu trong ĐTM đã được phê duyệt, đảm bảo hoạt động của dự án không gây ô nhiễm môi trường.

· Trồng cây xanh nhằm hạn chế ô nhiễm không khí, giảm thiểu các tác động tiêu cực qua lại giữa dự án và môi trường xung quanh. Cụ thể như sau: 

· Cây xanh cách ly khu công trình đầu mối kỹ thuật. 
· Cây xanh dọc theo các tuyến đuờng góp phần vào việc giảm bớt tác động của tiếng ồn, bụi khói, bức xạ đến các công trình.
· Cây xanh tập trung.
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:
6.1. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải:
a. Hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt động:

+ Biện pháp phòng ngừa:

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành.

- Thực hiện tốt việc giám sát thiết bị quan trắc hệ thống xử lý.

- Khả năng hệ thống xử lý nước thải không hoạt động hoàn toàn có thể xảy ra mặc dù khả năng này là rất thấp do hệ thống xử lý được thiết kế 2 đơn nguyên độc lập và có các thiết bị, máy móc dự phòng.

+ Biện pháp ứng phó sự cố:

- Nhân viên vận hành đóng cửa phai và tiến hành kiểm tra các trang thiết bị máy móc.

- Nước thải được bơm về hồ sự cố hoặc chuyển qua đơn nguyên khác để xử lý. Sau khi hoàn thành khắc phục sự cố thì bơm nước thải tuần hoàn trở lại hệ thống để xử lý.

b. Hệ thống xử lý bị quá tải:

+ Biện pháp phòng ngừa:

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành.

- Thực hiện tốt việc giám sát thiết bị quan trắc hệ thống xử lý.

+ Biện pháp ứng phó sự cố:

- Nhân viên vận hành đóng cửa phai và tiến hành bơm nước thải về hồ sự cố để giảm tải hoặc chuyển qua đơn nguyên khác để xử lý.

- Sau khi hoàn thành khắc phục sự cố thì bơm nước thải tuần hoàn trở lại hệ thống để xử lý.

c. Sự cố rò rỉ nước thải tại các bể:

+ Biện pháp phòng ngừa:

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành.

- Thực hiện tốt việc giám sát thiết bị quan trắc hệ thống xử lý.

+ Biện pháp ứng phó sự cố:

Nhân viên vận hành đóng cửa phai không đưa nước vào Nhà máy và tiến hành bơm nước thải về hồ sự cố để giảm tải hoặc chuyển qua đơn nguyên khác để xử lý.

- Sau khi hoàn thành khắc phục sự cố thì bơm nước thải tuần hoàn trở lại hệ thống để xử lý.

d. Chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép do hệ thống xử lý hoặc do công nhân vận hành không đúng theo quy trình vận hành của nhà máy

+ Biện pháp phòng ngừa:

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành.

- Thực hiện tốt việc giám sát thiết bị quan trắc hệ thống xử lý.

+ Biện pháp ứng phó sự cố:

- Nhân viên vận hành đóng cửa phai và tiến hành giám sát thiết bị quan trắc hệ thống xử lý.

- Nước thải sau xử lý được lưu lại hồ sự cố hoặc chuyển qua đơn nguyên khác để xử lý và tiến hành bơm nước thải tuần hoàn trở lại hệ thống để xử lý.

- Giám sát thiết bị trong 24h. Nếu chất lượng nước thải đạt quy chuẩn xả thải thì tiến hành mở lại cửa phai. Nếu chất lượng nước thải vẫn không đạt quy chuẩn xả thải thì tiến hành bơm nước thải tuần hoàn trở lại hệ thống để xử lý.

Ngoài ra:

- Nhà máy sẽ thường xuyên phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh duy trì hoạt động của các thiết bị quan trắc tự động nhằm theo dõi liên tục 24/24 lưu lượng và chất lượng nước thải đầu ra của Nhà máy.

- Công ty sẽ chịu trách nhiệm khắc phục các thiệt hại thể xảy ra khi gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận nước thải.

- Huấn luyện nâng cao kỹ năng cho công nhân vận hành, vận hành các quá trình xử lý của Nhà máy theo đúng quy trình kỹ thuật quy định.

- Thông báo kịp thời và phối hợp giải quyết với các cơ quan chức năng khi có sự cố ô nhiễm xảy ra. Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xác định hậu quả ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do tác động của nước thải của Nhà máy và sẵn sàng thực hiện các biện pháp đền bù phù hợp với mức độ ô nhiễm do nước thải của Nhà máy đã được xác định.

e. Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị vận hành

Các thiết bị công nghệ lắp đặt tại Nhà máy sử dụng thiết bị hiện đại có nguồn gốc, xuất xứ từ EU và G7. Tuy nhiên, việc hư hỏng là không thể tránh khỏi. Do đó, tất cả các thiết bị phục vụ duy trì hoạt động của Nhà máy đã được trang bị dự phòng cho trường hợp trên. 

Ngoài ra, nhân sự phụ trách kỹ thuật tại Nhà máy được chọn lựa là kỹ sư và công nhân có tay nghề, tổ chức một bộ phận thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ và kịp thời phát hiện, sửa chữa và đề xuất thay thế các thiết bị hư hỏng.

Bảng 14.  Hình thức bảo trì, bảo dưỡng bơm

	TT
	Mô tả công việc
	Thời gian

	1
	Nâng bơm lên (cả bơm đặt khô) kiểm tra.
	6 tháng

	2
	Vệ sinh, kẹt tắc cánh quạt
	6 tháng

	3
	Bạc đạn, hao mòn.
	6 tháng

	4
	Kiểm tra chất lượng, số lượng nước làm mát và điền đầy khi cần thiết
	6 tháng

	5
	Châm dầu hoặc mỡ
	6 tháng

	6
	Kiểm tra cuộn dây (Điện trở, cách điện)
	6 tháng

	7
	Kiểm tra và điều chỉnh tấm đáy hút nhằm tăng hiệu suất máy bơm.
	6 tháng

	8
	Kiểm tra cánh quạt (hao mòn, độ chặt bulong hãm cánh, gãy nứt)
	6 tháng

	9
	Kiểm tra cáp (không hư hỏng về mặt vật lý), rò rỉ nước vào bên trong.
	6 tháng

	10
	Kiểm tra toàn bộ máy bơm như hao mòn, rỉ sét, nứt hoặc có rò rỉ nước vào bên trong.
	6 tháng

	11
	Kiểm tra tủ điều khiển, test các điều kiện bảo vệ.
	6 tháng

	12
	Kiểm tra các điều kiện dự phòng để sẵn sàng thay thế nếu có.
	6 tháng

	13
	Thay mới phốt cơ khí
	2 năm

	14
	Thay mới bạc đạn
	5 năm

	15
	Thay mới roan làm kín.
	5 năm

	16
	Đại tu
	5 năm


f. Sự cố mất điện, cháy nổ

+ Khi xảy ra sự cố mất điện lưới quốc gia, Nhà máy đã bố trí máy phát điện với công suất 440 kVA nhằm duy trì cho hệ thống xử lý nước thải vận hành liên tục. Ngoài ra, tại Nhà máy luôn có cán bộ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.


+ Về ứng phó với sự cố cháy nổ: Để ngăn ngừa hoặc giảm bớt những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, Nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp sau:

· Sử dụng dây dẫn điện là dây cáp có vỏ bọc, có hệ thống ngắt mạch tự động trong trường hợp ngắn mạch, quá tải, có hệ thống chống sét lan truyền....

· Tuân thủ nghiêm ngặt Luật Phòng cháy chữa cháy và các các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy.

· Thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý nước thải với quy mô đúng như thiết kế, đảm bảo các thiết bị không bị quá tải.

· Đảm bảo đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy 

· Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ một cách thường xuyên. 

· Tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, nhân viên về ý thức phòng chống cháy nổ.

· Xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng cứu đối với sự cố cháy nổ và phổ biến cho nhân viên về các phương án thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

6.2. Sự cố trong vận hành HTXLNT và biện pháp phòng ngừa, khắc phục

Các sự cố và biện pháp khắc phục thường gặp ở trạm xử lý nước thải được trình bày như sau:

Bảng 15. Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục ở trạm xử lý nước thải

	Công trình/thiết bị
	Sự cố thường gặp
	Biện pháp xử lý

	HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

	Máy tách rác thô và min
	- Nghẹt rác.

- Hư hệ thống khay cơ học
	- Tiến hành làm vệ sinh song chắn rác.

- Kiểm tra và sửa chữa

	Trạm bơm
	- Hư bơm do rỉ sét.

- Phao tự động bị hư do dây bị ăn mòn, đứt.

- Bơm hư do bị hiện tượng nước va.

- Bơm nước không lên do rác làm nghẹt cánh bơm, điện áp không đủ.
	- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng bơm.

- Kiểm tra và thay thế kịp thời.

- Lắp đặt van 1 chiều và van hấp thu hiện tượng nước va.

- Làm vệ sinh bơm định kỳ, kiểm tra lại hệ thống điện.

	Sự cố khác


	Ngoài ra còn 1 số sự cố về điện khi vận hành bơm, và các thiết bị điện khác (điện áp bị tụt, tăng đột ngột)
	- Lắp biến tần

- Lắp máy phát điện dự phòng với công suất tối thiểu duy trì được hệ thống bơm


Để giảm thiểu các sự cố đối với Nhà máy, chủ đầu tư cũng thực hiện các biện pháp như:

- Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn.

- Tiến hành trang bị các máy móc dự phòng như máy bơm nước thải, máy bơm bùn... nhằm đảm bảo hệ thống xử lý hoạt động thường xuyên.

- Khi có sự cố chủ đầu tư sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để đưa hệ thống đi vào hoạt động trở lại.

- Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho trạm xử lý nước thải.

- Thực hiện quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải cho nhà máy xử lý nước thải.

- Lập nhật ký vận hành hệ thống để lưu trữ các thông tin về quá trình hoạt động của hệ thống làm cơ sở để theo dõi và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống, phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra. 

- Để kiểm soát sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, chủ đầu tư sẽ tuân thủ các yêu cầu thiết kế, nhân viên vận hành phải tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Mặc khác tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý.

- Hàng ngày kiểm tra lưu lượng nước thải, tính chất nước thải đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải, pH của nước thải đầu vào. 

- Ngoài ra, khi có sự cố xảy ra, nhân viên vận hành cần ngưng cung cấp nước vào hệ thống xử lý. Xác định rõ hệ thống nào gặp trục trặc, tiến hành sửa chữa từng đơn nguyên một để vận hành tiếp tục hệ thống. 

6.2. Các biện pháp phòng ngừa sự cố khác

a. Hệ thống thu gom nước thải bị tắc nghẽn, bị vỡ:

Trang bị một số bơm lưu động kèm ống dẫn mềm để có thể bơm thoát nước khi cần thiết.

+ Sự cố sạt lở cống xả: Hệ thống cửa xả của Nhà máy đã được xây dựng bằng bê tông để chống sạt lở, xói mòn. Công ty thường xuyên kiểm tra độ ổn định cửa xả. Trong trường hợp xảy ra sạt lở, Nhà máy sẽ ngưng hoạt động của các hệ thống xử lý và tiến hành gia cố lại cửa xả. Ngoài ra, hai bên bờ đoạn sông Maspero khu vực vị trí điểm xả đều được xây dựng bờ kè kiên cố.

+ Mạng lưới thu gom: 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom nước thải để kiểm soát các sự cố xảy ra với hệ thống thu gom

- Định kỳ nạo vét, duy tu bảo dưỡng, khơi thông hệ thống thu gom nước thải tránh tình trạng ngập úng, phân hủy kị khí gây mùi hôi,...

b. Giảm thiểu sự cố cháy nổ:

- Các máy móc thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, xây dựng các họng cấp nước chữa cháy hoặc các phương tiện chữa cháy khác như bình khí CO2, cát... và đảm bảo đủ thiết bị để phòng chống cháy nổ.

- Định kỳ kiểm tra độ an toàn các thiết bị phòng chống cháy nổ.

- Để phòng ngừa cháy nổ, nhà máy sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế.

- Trong quá trình hoạt động Nhà máy sẽ đặc biệt chú trọng đến các vấn đề sau:

+ Đối với các thiết bị điện: Các thiết bị điện sẽ được tính toán theo tiêu chuẩn quy phạm, dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, có thiết bị bảo vệ quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây diện phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ.

+ Khi phát hiện thấy lửa và nguy cơ gây cháy, làm theo đúng các tiêu lệnh chữa cháy đã được chỉ dẫn trên từng hạng mục công việc tại Nhà máy. Thông báo và điện thoại đến đội PCCC chuyên nghiệp gần nhất, tiến hành ứng cứu sự cố bằng các phương tiện và dụng cụ chữa cháy đã được trang bị sẵn: vòi phun nước áp lực, bình CO2, bình cát,…

c. Tai nạn lao động:

- Khi dự án đi vào hoạt động để phòng ngừa các sự cố như cháy nổ, tai nạn lao động cũng như tiếng ồn, nhiệt độ cao, sấm chớp…gây ảnh hưởng đến công nhân lao động. Bên cạnh đó, dự án sẽ thực hiện tất cả biện pháp vệ sinh và an toàn sẽ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn cũng như các yêu cầu liên quan.

- Biện pháp mà chủ đầu tư sẽ áp dụng nhằm giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm có ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân sẽ được áp dụng là:

+ Chương trình kiểm tra và giám định về sức khoẻ định kỳ cho công nhân.

+ Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.

+ Trang bị quần áo và thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, tạo diều kiện cho người lao động làm việc thoải mái, dễ chịu.

+ Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh, môi trường và an toàn lao động. Nhân viên này có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cho công nhân thực hiện các biện pháp vệ sinh và an toàn lao động.

+ Giáo dục, nâng cao nhận thức của công nhân viên về công tác bảo vệ môi trường.

d. Biện pháp đối phó, khắc phục khi có sự cố môi trường như mưa lớn, triều cường:

Nếu trong trường hợp xảy ra mưa lớn, triều cường, Nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp đối phó như sau:

+ Công tác chuẩn bị, phòng chống:

- Đối với tuyến thoát nước mưa: Các hố ga trên tuyến thoát nước mưa sẽ được nạo vét thường xuyên 6 tháng/lần để tránh tắc nghẽn về mùa mưa, tránh tình trạng ứ đọng nước mưa và nước thải. Bùn cặn thu được trong quá trình nạo vét hệ thống thoát nước sẽ được Nhà máy hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định.

- Đối với tuyến thu gom thoát nước thải: Hệ thống thu gom nước thải được chủ đầu tư kiểm tra thường xuyên và nạo vét kịp thời đảm bảo nước thải được thu gom triệt để về Nhà máy để xử lý trước khi thải ra môi trường.

+ Khi xảy ra mưa lớn, triều cường:

Nhà máy theo dõi chặt chẽ diễn biến triều cường, mưa lũ, mực nước trên các sông rạch và thông báo thường xuyên, kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động tổ chức phòng tránh.

Kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, cống, bọng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện bơm để sẵn sàng triển khai ứng phó tại chỗ. 

e. Hồ sự cố

Hiện nay, Nhà máy sử dụng hồ ổn định là công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố, được đặt tại vị trí khuôn viên Nhà máy, đáy hồ được lót bằng vật liệu chống thấm với thể tích 11.354,175m3 đảm bảo chứa được lượng nước phát sinh trong vòng 2 ngày.
7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:

7.1 Công trình, diện tích cây xanh NMXLNT
Diện tích cây xanh trong khuôn viên nhà máy bao gồm đất trồng cỏ và cây xanh (cho 3 giai đoạn) là 12,500m2.
7.2 Biện pháp bảo vệ môi trường tại NMXLNT
Ngoài các công trình bảo vệ môi trường trên, Công ty đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại NMXLNT như sau:

· Biện pháp quản lý chất lượng nước thải sau xử lý:
Trong quá trình vận hành dự án, đơn vị vận hành thực hiện các biện pháp sau nhằm kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý:
Kế hoạch bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước thải sẽ được thực hiện trong suốt thời gian hoạt động của Nhà máy. Định kỳ 1 năm/2 lần Công ty sẽ tiến hành nạo vét mương thoát nước để đảm bảo tiêu thoát triệt để nước mưa và nước thải.

Hằng năm, Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ tiến hành lấy, phân tích mẫu nước thải theo các vị trí được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải. 
Kinh phí dự trù bao gồm việc bảo dưỡng hệ thống thu gom xử lý nước thải, quan trắc chất lượng nước thải, chất lượng nước nguồn tiếp nhận, tập huấn ứng phó sự cố.
8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi:
Nhà máy đã lắp đặt hệ thống (trạm) quan trắc tự động tại đầu ra của hệ thống XLNTTT gồm: các thiết bị đo tự động đối với các thông số (lưu lượng nước thải đầu vào, đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS, tổng Nito, tổng Phospho) để kiểm soát chất lượng nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường.
Ngoài ra, nhà máy còn đầu tư phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu DO, pH, và BOD để phân tích nước thải trong quá trình vận hành hệ thống.

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: Không có.

10. Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án đã được điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: 

· Các quyết định chính của dự án:

· Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án số 707/QĐ-BQLKKT ngày 28 tháng 03 năm 2017;

· Những điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt:

Bảng 16. Các nội dung thay đổi, điều chỉnh so với quyết định phê duyệt ĐTM số  707/QĐ/ BQLKKT ngày 28/3/2017
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CHƯƠNG IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

· Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt (không thu gom loại hình nước thải khác nước thải sinh hoạt) phát sinh trên địa bàn Khu KTCK Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

· Lưu lượng xả thải lớn nhất: 3.000 m3/ngày đêm.
· Hệ thống thu gom nước thải (ống tự chảy): với tổng chiều dài là 25.478,71m và đường kính từ D150-D500; Hệ thống thu gom nước thải (ống áp lực): với tổng chiều dài là 7.150m và đường kính từ D150-D400.

· Xây dựng 6 trạm bơm nước thải.

· Xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 9000 m3/ngày (giai đoạn 1 – 3.000 m3/ngày) tại khu vực Đô thị cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

· Vị trí xả nước thải: Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thuộc xã Lợi Thuận và xã An Thạnh – huyện Bến Cầu – tỉnh Tây Ninh
· Tọa độ xả thải: X=1223341; Y=582170
Chất lượng nước thải theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
· Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Vàm Cỏ Đông
· Chế độ xả nước thải vào nguồn nước: liên tục 24/24h.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không có.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không có.

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại: Không có.

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất: Không có.

CHƯƠNG V
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 được thiết kế với tổng công suất là 3.000 m3/ngày.đêm. Theo văn bản số 2834/STNMT-BVMT ngày 6/5/2022 của Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh, Sở TNMT đồng ý cho Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận 800 m3 nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy xản xuất giày của Công ty CP Việt Nam Mộc Bài để vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải đô thị Mộc Bài. Do đó chủ dự án xin trình bày về kế hoạch dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm của Nhà máy như sau:

1. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

· Thời gian dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm: ngay sau khi được cấp Giấy phép môi trường, dự kiến tháng 06/2022.
· Thời gian dự kiến kết thúc vận hành thử nghiệm: 03 tháng kể từ ngày vận hành thử nghiệm – dự kiến tháng 9/2022.
· Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm giai đoạn 1: khoảng 800 m3/ngày.
· Công suất dự kiến đạt được khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm: 26,67% tổng lưu lượng thiết kế.

Tuy nhiên, do lượng nước thải thu gom và xử lý thực tế của NM XLNT phụ thuộc vào lượng nước thải thu gom từ các hộ dân. Do đó, lưu lượng thực tế nước thải tiếp nhận và xử lý tại thời điểm vận hành thử nghiệm cũng như sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm sẽ được chủ dự án báo cáo trong báo cáo vận hành thử nghiệm.

1. 2.  Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

· Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công trình xử lý nước thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải. Mẫu tổ hợp, tần suất và thông số quan trắc trong kế hoạch quan trắc chất thải quy định tại Mục 1 Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

· Cách thức lấy mẫu: thực hiện lấy mẫu tổ hợp ở 03 thời điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối), được trộn đều với nhau.

· Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch: Dự kiến Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh.

· Sơ đồ mô tả vị trí lấy mẫu dựa trên quy trình công nghệ xử lý nước thải đã được thẩm định như sau: 





Tần suất và thông số quan trắc:

· Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải: 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.
· Tần suất quan trắc nước thải và số lượng mẫu: 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp tại 02 vị trí đầu vào và đầu ra của trạm xử lý nước thải).
· Vị trí quan trắc: 
NT1: Bể tiếp nhận và lắng cát.

NT2: Kênh đo lưu lượng (đoạn sau khi qua hệ thống khử trùng).
· Thông số quan trắc: pH, BOD5​, TSS, TDS, Amoni (tính theo N), NO3- (tính theo N), dầu mỡ động thực vật, PO43- (tính theo P), Coliform.
· Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải: 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh.
· Tần suất quan trắc nước thải và số lượng mẫu: 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích 01 mẫu đơn của đầu vào trạm XLNT và 07 mẫu đơn nước thải đầu ra của trạm XLNT trong 07 ngày liên tiếp).

· Vị trí quan trắc: 
NT1: Bể tiếp nhận và lắng cát.
NT2: Kênh đo lưu lượng (đoạn sau khi qua hệ thống khử trùng).

· Thông số quan trắc: pH, BOD5​, TSS, TDS, Amoni (tính theo N), NO3- (tính theo N), dầu mỡ động thực vật, PO43- (tính theo P), Coliform.
· Tổng hợp thời gian dự kiến quan trắc như sau:

	Ký hiệu
	Vị trí lấy mẫu
	Thời gian quan trắc (ngày thứ)

	
	
	Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả xử lý
	Giai đoạn vận hành ổn định
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	NT1
	Đầu vào hệ thống XLNT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	NT2
	Đầu ra hệ thống XLNT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

Chương trình quan trắc chất lượng môi trường là một trong những yêu cầu quan trọng của công tác quản lý chất lượng môi trường. Giám sát chất lượng môi trường được hiểu như là một quá trình “Quan trắc, đo đạc, ghi nhận, xử lý và kiểm soát một cách thường xuyên, liên tục các thông số về chất lượng môi trường”. Thông qua các diễn biến về chất lượng môi trường sẽ giúp xác định lại các dự báo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc mức độ sai khác giữa tính toán và thực tế.

Để đảm bảo Nhà máy khi đi vào hoạt động không gây tác động đến môi trường xung quanh và để đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm, chương trình quan trắc chất lượng môi trường được đề xuất sau đây sẽ được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của Nhà máy và chủ đầu tư sẽ thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi về các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường theo đúng quy định hiện hành, cụ thể như sau:

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

2.1.1. Giám sát chất lượng nước thải

Chương trình quan trắc chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý được lồng ghép vào chương trình giám sát chất lượng môi trường của Nhà máy như sau:

- Vị trí quan trắc: 02 vị trí 
+ Vị trí 1: tại đầu vào hệ thống xử lý sinh hoạt;

+ Vị trí 2: tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt;

- Các thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Tổng Coliforms.

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT Cột A.
2.1.2. Giám sát chất lượng nước mặt 
Chương trình quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận được lồng ghép vào chương trình giám sát chất lượng môi trường của Nhà máy như sau:

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí gồm:

+ Vị trí: Cầu Gò Suối
- Các thông số quan trắc: nhiệt độ, pH, độ dẫn, DO, độ đục, TSS, BOD5, COD, Amoni, Clorua, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Fe, Dầu mỡ, Coliform, E.Coli.

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý
· Vị trí quan trắc: 01 vị trí tại kênh đo lưu lượng.
· Thông số quan trắc: lắp đặt hệ thống quan trắc tự động các thông số theo Phụ lục XXVIII kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Các thông số quan trắc bao gồm: pH, nhiệt độ, COD, TSS, Amoni, lưu lượng đầu vào và đầu ra.
· Tần suất quan trắc: liên tục 24 giờ.

· Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT Cột A
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án: Không có.
3.  Kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Kế hoạch bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước thải sẽ được thực hiện trong suốt thời gian hoạt động của Nhà máy. Định kỳ 1 năm/2 lần Công ty sẽ tiến hành nạo vét mương thoát nước để đảm bảo tiêu thoát triệt để nước mưa và nước thải.

Hằng năm, Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ tiến hành lấy, phân tích mẫu nước thải theo các vị trí được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải. 
Kinh phí dự trù bao gồm việc bảo dưỡng hệ thống thu gom xử lý nước thải, quan trắc chất lượng nước thải, chất lượng nước nguồn tiếp nhận, tập huấn ứng phó sự cố.
Bảng 17. Kế hoạch cho hoạt động bảo dưỡng định kỳ  và quan trắc môi trường

	Stt
	Nội dung
	Thời gian 
thực hiện

	1
	Vận hành và bảo trì các hạng mục công trình, thiết bị hệ thống xử lý nước thải
	Theo chu kỳ chung, đại tu thiết bị

	2
	Nạo vét, bảo dưỡng, cải tạo hệ thống thu gom, thoát nước thải, nước mưa
	Thường xuyên

	3
	Quan trắc chất lưu lượng nước trước khi xả vào nguồn tiếp nhận
	4 lần/năm 

thường xuyên

	4
	Quan trắc chất lượng nước thải trước và sau xử lý
	4 lần/năm 

thường xuyên

	5
	Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận
	2 lần/năm


CHƯƠNG VI

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN
Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh xin cam kết:

- Quá trình vận hành nhà máy theo đúng thiết kế, không lắp đặt đường ống xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường dưới bất cứ hình thức nào;

- Nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý của nhà máy đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn Việt Nam hiện hành (QCVN 14:2008/BTNMT Cột A);

- Thực hiện các giải pháp đã đề xuất trong báo cáo để đảm bảo việc xả nước thải của nhà máy vào vị trí tiếp nhận là sông Vàm Cỏ Đông không ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của khu vực này;

- Hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục với thông số quan trắc: pH, nhiệt độ, COD, TSS, Amoni, lưu lượng đầu vào và đầu ra.

- Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc, kiểm soát môi trường và nguồn tiếp nhận trong quá trình hoạt động của nhà máy;

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực của thông tin trình bày trong toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường này của dự án. Kính đề nghị cơ quan cấp giấy phép môi trường xem xét, phê duyệt để dự án sớm triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp lý hiện hành.

PHỤ LỤC 

(Đính kèm Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải đô thị Mộc Bài, giai đoạn 1 công suất 3.000 m3/ngày đêm”)

PHỤ LỤC 1

 HỒ SƠ PHÁP LÝ, KẾT QUẢ QUAN TRẮC

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số/ thành lập số 641/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh.
2. Quyết định số 641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh

3. Quyết định số 133/QĐ-BQLKKT của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị mộc Bài”

4. Quyết định số 1102/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Mộc Bài, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

5. Báo cáo số 1167/BC-STNMT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao đất để xây dựng Nhà máy xử lý nước thải phục vụ Khu thương mại đô thị cửa khẩu Mộc Bài, công suất 9000 m3/ngày đêm.

6. Quyết định số 2237 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thu gom và xử lý nước thải , Khu thương mại Đô thị  Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh thì hệ thống xử lý nước thải này nằm trong phần diện tích 986ha, quy mô xây dựng: 0,5ha.

7. Quyết định số 140/QĐ-BQLKKT của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài – Tỉnh Tây Ninh

8. Quyết định số 2774/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới đường ống đô thị Mộc Bài, Dự án: Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài tỉnh Tây Ninh

9. Quyết định số 1870/TB-SXD của Sở xây dựng - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới đường ống đô thị Mộc Bài

BẢN VẼ HOÀN CÔNG NHÀ MÁY XLNT (đính kèm hồ sơ)
1. Phần xây dựng.

2. Phần công nghệ.

CHỨNG NHẬN CO/CQ CỦA CÁC THIẾT BỊ NMXLNT

(Đính kèm hồ sơ)

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục thi công xây dựng.
Sơ đồ vị trí lấy mẫu chương trình quan trắc môi trường


Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.[image: image5.png]


[image: image6.png]



Hệ thống thu gom nước thải (đấu nối hộ gia đình, tuyến cống cấp 1, 2, 3, hệ thống cống bao)








Trạm bơm trung chuyển, chuyển bậc





Nước thải đạt QCVN 14:2008/ BTNMT cột A





Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt                          (cơ học và sinh học)





Nguồn tiếp nhận nước thải





Nước thải Hộ gia đình, mạng cấp 3





Nước thải Hộ gia đình, mạng cấp 3





Cống nhánh





Trạm bơm trung chuyển, chuyển bậc





Nguồn


Tiếp


Nhận





Nhà máy xử lý nước thải





Cống chính





NT1





NT2





Trạm bơm bùn dư số 17








Ngăn van 


tuần hoàn số 16a





Sông Maspero





Ngăn chứa nước đầu ra sau xử lý số 16








Kênh đo lưu lượng








Bùn khối


(thải bỏ)





Hồ phân hủy bùn





Sân phơi bùn





Ngăn phân phối số 14








Bể lắng cuối 15A








Bể lắng cuối 15B








Ngăn thu nước sau bể nhỏ giọt số 13





Bể lọc nhỏ giọt 12A








Bể lọc nhỏ giọt 12B








Trạm bơm cấp nước cục bộ số 11








Bùn bể tự hoại





Nước thải đô thị





Ngăn tiếp nhận đầu vào số 1








Trạm tiếp nhận phân bùn số 10








Song chắn rác số 2


Mương tách cát số 3


Ngăn Venturi số 4





Bể lắng sơ cấp số 5








Hồ phân hủy bùn





Trạm bơm bùn dư số 17








Ngăn van 


tuần hoàn số 16a





Sông Maspero





Ngăn chứa nước đầu ra sau xử lý số 16








Kênh đo lưu lượng








Bùn khối


(thải bỏ)





Hồ phân hủy bùn





Sân phơi bùn





Ngăn phân phối số 14








Bể lắng cuối 15A








Bể lắng cuối 15B








Ngăn thu nước sau bể nhỏ giọt số 13





Bể lọc nhỏ giọt 12A








Bể lọc nhỏ giọt 12B








Trạm bơm cấp nước cục bộ số 11








Bùn bể tự hoại





Nước thải đô thị





Ngăn tiếp nhận đầu vào số 1








Trạm tiếp nhận phân bùn số 10








Song chắn rác số 2


Mương tách cát số 3


Ngăn Venturi số 4





Bể lắng sơ cấp số 5








Hồ phân hủy bùn





NT1





NT2
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